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Mở đầu

Rau, quả an toàn là sản phẩm rau, quả tươi được sản xuất, sơ 
chế, chế biến phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện 
đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc phù hợp với quy trình kỹ thuật 
sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn [1]. Trong bữa ăn hàng ngày, rau 
xanh nói chung và RAT nói riêng là loại thực phẩm không thể thiếu 
của con người, đặc biệt khi lương thực và các thức ăn giàu đạm 
đã được đảm bảo thì nhu cầu về rau lại càng tăng lên, nó như một 
nhân tố tích cực trong cân bằng dinh dưỡng. 

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, vấn đề sản xuất RAT 
đang thu hút sự quan tâm, chú ý của các cơ quan hoạch định chính 
sách và các nhà khoa học [2-6]. Mặc dù các nghiên cứu này đã chỉ 
ra được những thành công và hạn chế trong sản xuất RAT tại các 
địa phương, tuy vậy đa số các nghiên cứu chỉ được thực hiện tại 
khu vực đô thị hoặc vùng ven đô thị - nơi có lợi thế về giao thông, 
tiếp cận thị trường, tổ chức phân phối và khả năng áp dụng công 
nghệ. Trong khi đó, khu vực miền núi như huyện A Lưới, nơi có 
nguồn lao động dồi dào, điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi để phát 
triển RAT thì ít có sự quan tâm của các nhà nghiên cứu.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng mô hình thí điểm sản 
xuất RAT tại huyện A Lưới, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm 
nhân rộng và phát triển mô hình này tại địa bàn nghiên cứu, góp 
phần khai thác lợi thế so sánh của địa phương, nâng cao thu nhập 
cho người dân và tạo nguồn cung thực phẩm an toàn cho người 
tiêu dùng.

Phương pháp nghiên cứu

Thu thập số liệu, thông tin

Số liệu, thông tin thứ cấp được thu thập và  tổng hợp từ các 
nghiên cứu trước đây, các báo cáo kinh tế - xã hội của ngành và của 

địa phương, niên giám thông kê hàng năm của huyện A Lưới và 
tỉnh Thừa Thiên Huế; từ các phương tiện truyền thông đại chúng 
nhằm làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển 
mô hình sản xuất RAT. Ngoài ra, tác giả còn tham khảo thông tin, 
số liệu đã được công bố tại các hội thảo về sản xuất RAT do các 
đơn vị tổ chức.

Đối với số liệu, thông tin sơ cấp: Tác giả thu thập số liệu thông 
qua phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình bằng bảng hỏi chuẩn bị 
sẵn. Những người tham gia phỏng vấn phần lớn là đại diện cho chủ 
hộ, thông thường là vợ hoặc chồng.

Đối với 6 hộ tham gia mô hình thí điểm, phỏng vấn bằng bảng 
hỏi được áp dụng để thu thập thông tin về tình hình sản xuất RAT, 
bao gồm: diện tích, sản lượng, năng suất, số lứa, giá bán và tình 
hình tiêu thụ. Tại thời điểm khảo sát, chỉ còn 5 hộ đang duy trì mô 
hình. Đề tài cũng tiến hành khảo sát 5 hộ trồng rau theo phương 
pháp truyền thống để phân tích, so sánh hiệu quả kinh tế giữa hai 
mô hình. Tiêu chí lựa chọn hộ sản xuất rau thường là hộ có cùng 
quy mô diện tích và cùng địa phương (xã/thị trấn). Danh sách hộ 
do chính quyền địa phương cung cấp.

Ngoài đánh giá thực trạng mô hình thí điểm, phỏng vấn bằng 
bảng hỏi cũng được áp dụng đối với 60 hộ trồng rau theo phương 
pháp truyền thống tại 2 xã A Ngo, Sơn Thủy và thị trấn A Lưới. 
Mục đích là nhằm đánh giá mức độ sẵn lòng của chủ hộ trong việc 
chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng rau thường sang trồng RAT. 
Đây là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất các 
giải pháp nhằm nhân rộng và phát triển mô hình sản xuất RAT tại 
huyện A Lưới trong thời gian tới. Để làm rõ những vấn đề này, 
chúng tôi đã tiến hành khảo sát 60 hộ gia đình đang sản xuất rau 
theo phương pháp truyền thống (thị trấn A Lưới có 30 hộ, 2 xã A 
Ngo và Sơn Thủy mỗi xã có 15 hộ). Bộ phận phụ trách sản xuất 
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nông nghiệp tại các xã/thị trấn cung cấp danh sách các hộ trồng rau 
theo phương pháp truyền thống và nhóm nghiên cứu chọn ngẫu 
nhiên 60 hộ - là những hộ thỏa mãn 2 tiêu chí chính: sản xuất rau 
theo phương pháp truyền thống để bán và có từ 5 năm kinh nghiệm 
trồng rau trở lên.

Xử lý và phân tích số liệu, thông tin

Số liệu sau khi thu thập được xử lý và phân tích trên phần mềm 
Excel. Phương pháp thống kê mô tả và so sánh được sử dụng để 
phân tích, đánh giá thực trạng mô hình sản xuất RAT, sản xuất rau 
thường tại địa bàn nghiên cứu. Các chỉ tiêu được sử dụng để đánh 
giá hiệu quả kinh tế bao gồm: giá trị sản xuất (GO), chi phí trung 
gian (IC), giá trị gia tăng (VA), thu nhập hỗn hợp (MI), hiệu suất 
chi phí trung gian theo giá trị sản xuất (GO/IC), hiệu suất chi phí 
trung gian theo giá trị tăng thêm (VA/IC), hiệu suất chi phí trung 
gian theo thu nhập hỗn hợp (MI/IC).

Kết quả và bàn luận 

Tổng quan về địa bàn nghiên cứu và mô hình sản xuất RAT

Là một huyện miền núi nằm ở phía tây của tỉnh Thừa Thiên 
Huế, có 84 km đường biên giới quốc gia và tiếp giáp với nước 
bạn Lào, A Lưới là vùng có điều kiện khí hậu (có độ cao trên 530 
m so với mặt nước biển, nhiệt độ trung bình năm là 22oC) và thổ 
nhưỡng thuận lợi cho việc phát triển các loại rau như cải mầm, xà 
lách, rau dền, cải ngọt... Với lợi thế này, việc trồng rau có thể thực 
hiện quanh năm, đặc biệt là tháng 1 đến tháng 3. A Lưới là nơi cư 
trú của đồng bào các nhóm dân tộc ít người như Pa Cô, Tà Ôi, Cơ 
Tu, Pa Hi (người Pa Cô, Cơ Tu chiếm hơn 70% dân số) với những 
nét văn hóa đặc sắc như các lễ hội truyền thống, những tập quán 
sinh hoạt, sản xuất, kiến trúc nhà ở, trang phục và những sản phẩm 
truyền thống, đặc biệt là nghề dệt vải zèng [7]. 

Nhằm khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương, năm 
2016, UBND huyện A Lưới triển khai thí điểm mô hình sản xuất 
RAT tại 3 địa phương: thị trấn A Lưới, 2 xã Sơn Thủy và A Ngo. 
Mô hình được thiết kế có mái che và lưới chắn côn trùng, áp dụng 
hệ thống tưới nước tự động, sử dụng phân chuồng hoai mục, vôi 
xử lý đất, phân vi sinh và một ít phân hóa học để nâng cao hiệu quả 
kinh tế trồng rau, bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. 
Theo đề án triển khai thí điểm trồng RAT, nếu mô hình thành công 
thì thị trường tiêu thụ chính là thành phố Huế, Đông Hà, Đà Nẵng 
thông qua các siêu thị, cửa hàng rau sạch và tại thị trấn A Lưới - nơi 
có nhiều cơ quan, nhà hàng, trường học và người dân có thu nhập 
cao hơn các địa phương khác [8]. 

Những hộ được chọn tham gia mô hình thí điểm phải đáp ứng 
các điều kiện như: tự nguyện tham gia, có kinh nghiệm trồng rau, 
diện tích đủ rộng và bằng phẳng, có khả năng tiếp thu và ứng dụng 
kỹ thuật trồng rau, sẵn lòng chuyển đổi từ trồng rau thường sang 
RAT và có khả năng tài chính để đầu tư. Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa 
phương rà soát, thẩm định năng lực và điều kiện tham gia mô hình 
của các hộ gia đình có nhu cầu. Kết quả, có 6 hộ đủ điều kiện tham 
gia mô hình với tổng diện tích là 2.600 m2, bình quân mỗi hộ 433 
m2. Mô hình chủ yếu trồng hai nhóm RAT: Nhóm 1 là các loại rau 
ăn lá bao gồm: cải các loại, xà lách, ngò, rau quế, rau thơm, hành, 
rau dền, mồng tơi. Nhóm 2 là các loại rau ăn quả bao gồm: dưa leo, 
cà chua, đậu cô ve [9]. 

Tổng kinh phí thực hiện mô hình là 390 triệu đồng. Trong đó, 
UBND huyện hỗ trợ khoảng 70% (300 triệu đồng, bình quân 50 
triệu đồng/hộ) và hộ tham gia đóng góp khoảng 30% (90 triệu đồng, 
bình quân 15 triệu đồng/hộ). Tuy nhiên, sau đó, một hộ đã dừng 
tham gia mô hình RAT và chuyển sang hoạt động kinh doanh khác, 
vì hộ này xây dựng nhà kính không đúng kỹ thuật làm tăng hiệu 
ứng nhà kính dẫn đến năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao.

So sánh hiệu quả kinh tế giữa mô hình sản xuất RAT và rau 
thường

Kết quả khảo sát mô hình sản xuất RAT và rau thường của các 
hộ gia đình ở huyện A Lưới cho thấy, hộ nông dân áp dụng mô 
hình sản xuất RAT mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với mô 
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Abstract:
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hình sản xuất rau thường. Giá trị gia tăng trung bình 1 lứa trên 100 
m2 sản xuất cải mầm, xà lách theo mô hình RAT lần lượt là 2.185 
và 2.226 nghìn đồng, cao hơn sản xuất thông thường tương ứng 
là 1.364 và 1.025 nghìn đồng. Mặc dù chi phí trung gian của mô 
hình sản xuất RAT thấp hơn sản xuất rau thường, nhưng đầu tư ban 
đầu của mô hình RAT cao hơn nhiều mô hình sản xuất rau thường 
(bảng 1). Vì vậy, tổng chi phí vật chất của mô hình sản xuất RAT 
cao hơn nhiều so với mô hình sản xuất rau thường. 
Bảng 1. So sánh hiệu quả sản xuất giữa RAT với rau thường (tính 
bình quân một lứa/100 m2/năm).

Chỉ tiêu ĐVT

Cải
mầm

Chênh 
lệch

Xà
lách

Chênh 
lệch

Cải
cây

Chênh 
lệch

RAT RT +/- RAT RT +/- RAT RT +/-

Số lứa Lứa 18,33 10 8,33 6 3 3 6,5 4.5 2

Sản lượng Kg 176 90 56 126 83 43 110 116 -6

Giá bán 1000 đ 15,00 14,5 0,50 20,00 15,5 4,5 15,00 14,5 0,5

Giá trị sản xuất 1000 đ 2.650 1.305 1.345 2.520 1.499 1.020 1.650 1.711 -61

Khấu hao 1000 đ 185 45 139 219 50 169 203 50 153

Chi phí trung gian (IC) 1000 đ 465 484 -19 293 298 -5 181 146 34

Thu nhập hỗn hợp (MI) 1000 đ 1.999 775 1.224 2.007 1.151 855 1.264 1.514 -249

Giá trị gia tăng (VA) 1000 đ 2.185 820 1.364 2.226 1.201 1.025 1.468 1.564 -95

GO/IC Lần 5,6 2,6 3,0 8,5 5,0 3,5 9,0 11,6 -2,5

VA/IC Lần 4,6 1,6 3,0 7,5 4,0 3,5 8,0 10,6 -2,5

MI/IC Lần 4,3 1,6 2,7 6,8 3,8 2,9 6,9 10,3 -3,3

Ghi chú: hộ sử dụng lao động gia đình vào sản xuất rau, nên chi phí 
trung gian chưa bao gồm chi phí lao động; RT: rau thường sản xuất 
theo phương pháp truyền thống. Nguồn: kết quả điều tra 5 hộ tham 
gia mô hình thí điểm RAT và 5 hộ trồng rau theo phương pháp truyền 
thống năm 2020.

Tình hình tiêu thụ RAT của các hộ tham gia mô hình

Kết quả khảo sát cho thấy, RAT của các hộ tham gia mô hình 
chủ yếu tiêu thụ tại huyện A Lưới thông qua 4 kênh sau:

Thứ nhất, hộ sản xuất  người tiêu dùng tại địa phương: Đối 
với kênh này, các hộ bán trực tiếp cho người mua tại vườn rau của 
gia đình mà không cần hợp đồng hay cam kết, khách hàng chủ yếu 
là các hộ gia đình sống gần khu vực vườn rau; hoặc gia đình vận 
chuyển bằng xe đi bán lưu động ở những nơi đông dân cư. Kênh 
tiêu thụ này chiếm khoảng 10% sản lượng tiêu thụ rau của các hộ 
tham gia mô hình. 

Thứ hai, hộ sản xuất  các nhà hàng, quán ăn ở địa phương: 
Rau tiêu thụ qua kênh này chủ yếu là rau ăn lá như cải mầm, xà 
lách, hành, ngò, dùng làm rau sống tại các nhà hàng, quán ăn tại 
địa phương. Các loại tiêu thụ theo kênh này là không bán riêng 
lẻ từng loại rau. Thay vào đó, sau khi thu hoạch, hộ trộn chung 
các loại rau lại với nhau thành rau sống để phân phối. Hàng ngày, 

sau khi thu hoạch, hộ dùng xe máy để phân phối sản phẩm cho 
các nhà hàng, quán ăn. Mỗi địa điểm như vậy khách hàng thường 
nhập 3-5 kg rau sống. Về giá cả, các loại rau có giá bán khác nhau 
nhưng khi bán chung nhiều loại rau với nhau làm rau sống thì giá 
bán trung bình là 20.000 đồng/kg. Hộ cam kết giữ nguyên giá bán 
cho cả năm, gọi là mô hình “bình ổn giá”. Với phương thức này 
được xem là hiệu quả trong việc giữ được mối quan hệ ổn định với 
khách hàng. 

Thứ ba, hộ sản xuất  người bán lẻ  người tiêu dùng tại địa 
phương: Có 3 hộ áp dụng kênh này để tiêu thụ các loại rau như 
xà lách, cải mầm, rau dền và mồng tơi. Hàng ngày bình quân mỗi 
hộ thu hoạch khoảng 20 kg rau, sau đó dùng xe máy để phân phối 
cho người bán lẻ (2-3 kg rau/người bán lẻ) tại chợ địa phương. 
Mỗi ngày các hộ thường phân phối đều đặn cho 6-7 người bán lẻ. 
Giá bán tùy thuộc vào giá cả tại chợ địa phương vào thời điểm đó. 
Với cách liên kết tiêu thụ này, các hộ vừa có thể giữ mối tiêu thụ 
vừa không bị ép giá cũng như không phải cạnh tranh nhau để tiêu 
thụ rau. Kênh này chiếm khoảng 20-50% sản lượng tiêu thụ RAT 
của các hộ. 

Thứ tư, hộ sản xuất  người bán buôn, thu gom  người bán 
lẻ  người tiêu dùng: Ở kênh này, chuỗi cung ứng RAT trải qua 
nhiều tác nhân hơn các kênh khác, bao gồm hộ sản xuất, người thu 
gom, người bán lẻ và tiêu dùng. Rau được thu hoạch từ chiều tối 
hôm trước và 4 giờ sáng ngày hôm sau đưa ra chợ bán cho người 
thu gom. Sau đó, người thu gom phân phối lại cho người bán lẻ tại 
chợ hoặc thu gom lên xe tải cùng với các sản phẩm nhu yếu phẩm 
khác, vận chuyển đến các địa phương khác của huyện A Lưới hoặc 
TP Huế.

Tóm lại, kênh tiêu thụ sản phẩm RAT của các hộ là khá đa 
dạng, giá bán của sản phẩm phụ thuộc vào các tháng trong năm 
và giá cả thị trường tại chợ địa phương. Kênh tiêu thụ thông qua 
người bán buôn tại chợ xem ra hiệu quả và được nhiều hộ lựa chọn 
nhất; trong khi kênh tiêu thụ thông qua nhà hàng, quán ăn, trường 
học được xem là ổn định nhất. Ngoài ra, việc tiêu thụ rau chủ yếu 
tại địa phương và không thông qua hợp đồng tiêu thụ hay cam kết 
giữa các bên. Giá bán của RAT cũng không cao hơn nhiều so với 
rau thường. Nguyên nhân chính là do RAT chưa có thương hiệu, 
chưa có nhãn mác, chưa được kiểm định cấp giấy chứng nhận. Nếu 
nhân rộng mô hình này trong tương lai thì việc xây dựng thương 
hiệu, hệ thống phân phối và liên kết với các doanh nghiệp là việc 
làm cần được ưu tiên.  

Đánh giá mức độ sẵn lòng chuyển đổi từ sản xuất rau thường 
sang sản xuất RAT

Kết quả khảo sát cho thấy, mô hình sản xuất RAT đem lại hiệu 
quả khá cao về kinh tế, tạo việc làm ổn định và khai thác được lợi 
thế về điều kiện tự nhiên cũng như kinh nghiệm trồng rau của chủ 
hộ. Đó là tín hiệu rất tích cực trong chuyển đổi mô hình sản xuất 
nông nghiệp tại huyện miền núi phía tây của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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Vấn đề đặt ra ở đây là đối với những hộ gia đình chưa có cơ hội 
tham gia mô hình thí điểm hiện đang sản xuất rau theo lối truyền 
thống thì liệu họ có sẵn lòng chuyển đổi sang mô hình sản xuất 
RAT hay không? Nếu sẵn lòng chuyển đổi thì cần hỗ trợ gì cho 
nhóm hộ này, còn nếu không muốn chuyển đổi thì nguyên nhân 
của nó là gì? 

Khái quát chung về mẫu khảo sát: Kết quả bảng 2 cho thấy, số 
nhân khẩu bình quân/hộ là 4,7 người, lao động bình quân của hộ 
là 2,2 người, mỗi hộ có từ 1 đến 2 lao động nông nghiệp, tham gia 
sản xuất các loại rau. Hầu hết chủ hộ tham gia khảo sát còn khá 
trẻ, trung bình 47,2 tuổi nhưng lại có nhiều năm kinh nghiệm trong 
trồng các loại rau (10,6 năm) và hầu hết đã tốt nghiệp tiểu học. 
Bảng 2. Đặc điểm cơ bản về mẫu khảo sát.

Chỉ tiêu ĐVT Trung bình Thấp nhất Cao nhất

Tuổi của chủ hộ Tuổi 47,2 31 64

Trình độ văn hóa Lớp 6,9 4 12

Kinh nghiệp trồng rau Năm 10,6 6 15

Nhân khẩu Người 4,7 4 7

Lao động Người 2,2 1 3

Lao động trồng rau Người 1,5 1 2

Diện tích trồng rau m2 222 50 800

Nguồn: Kết quả điều tra hộ năm 2020.

Diện tích sản xuất rau của các hộ được khảo sát cũng rất 
khiêm tốn, bình quân 222 m2/hộ, chủ yếu sản xuất để gia đình sử 
dụng và một phần đem bán ra thị trường. Hộ có diện tích trồng 
rau lớn nhất chỉ đạt 800 m2. Số liệu phân tích cho chúng ta nhận 
định, mặc dù có một số thuận lợi nếu họ tham gia mô hình sản 
xuất RAT như độ tuổi chủ hộ còn trẻ, có nhiều kinh nghiệm trồng 
rau, sẵn sàng về lực lượng lao động…, nhưng diện tích đất đai 
thì rất hạn chế nên sẽ là rào cản đầu tiên trong chuyển đổi sang 
mô hình sản xuất RAT. Với những đặc điểm chung như vậy, liệu 
các hộ có sẵn lòng chuyển đổi từ sản xuất rau theo lối truyền 
thống sang mô hình sản xuất RAT hay không?

Sự sẵn lòng chuyển đổi sang sản xuất RAT của các hộ được 
khảo sát: Kết quả hình 1 cho thấy, có đến 88,3% số người được 
khảo sát biết đến mô hình sản xuất RAT đang triển khai thí điểm 
tại địa phương, chỉ có 11,7% số người được khảo sát không biết 
đến mô hình này. Tuy vậy, có đến 56,7% số người trả lời là có 
quan tâm đến mô hình và 43,3% không quan tâm đến mô hình. 
Điều này cho thấy, hầu hết các hộ sản xuất rau thường đã biết 
đến mô hình sản xuất RAT tại địa phương, nhưng các hộ vẫn 
chưa quan tâm, chưa tìm hiểu mô hình sản xuất này. Số hộ sẵn 
lòng chuyển đổi sang mô hình sản xuất RAT chỉ chiếm 38,3% số 
hộ được khảo sát.

Diện tích sản xuất rau của các hộ được khảo sát cũng rất khiêm tốn, bình 
quân 222 m2/hộ, chủ yếu sản xuất để gia đình sử dụng và một phần đem bán ra thị 
trường. Hộ có diện tích trồng rau lớn nhất chỉ đạt 800 m2. Số liệu phân tích cho 
chúng ta nhận định, mặc dù có một số thuận lợi nếu họ tham gia mô hình sản xuất 
RAT như độ tuổi chủ hộ còn trẻ, có nhiều kinh nghiệm trồng rau, sẵn sàng về lực 
lượng lao động…, nhưng diện tích đất đai thì rất hạn chế nên sẽ là rào cản đầu 
tiên trong chuyển đổi sang mô hình sản xuất RAT. Với những đặc điểm chung 
như vậy, liệu các hộ có sẵn lòng chuyển đổi từ sản xuất rau theo lối truyền thống 
sang mô hình sản xuất RAT hay không? 

Sự sẵn lòng chuyển đổi sang sản xuất RAT của các hộ được khảo sát: Kết 
quả hình 1 cho thấy, có đến 88,3% số người được khảo sát biết đến mô hình sản 
xuất RAT đang triển khai thí điểm tại địa phương, chỉ có 11,7% người được khảo 
sát là không biết đến mô hình này. Tuy vậy, có đến 56,7% người trả lời là có quan 
tâm đến mô hình và 43,3% không quan tâm đến mô hình. Điều này cho thấy, hầu 
hết các hộ sản xuất rau thường đã biết đến mô hình sản xuất RAT tại địa phương, 
nhưng các hộ vẫn chưa quan tâm, chưa tìm hiểu mô hình sản xuất này, bởi vì lý 
do quan trọng nhất là hiện tại họ vẫn đang hài lòng (40,0%) hoặc đang chấp nhận 
(36,7%) với kết quả mà sản xuất rau theo mô hình truyền thống mang lại. Vì vậy, 
số hộ sẵn lòng chuyển đổi sang mô hình sản xuất RAT chỉ chiếm 38,3% số hộ 
được khảo sát. 
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Hình 1. Mức độ nhận biết, quan tâm và sẵn lòng chuyển đổi 
sang sản xuất RAT của các hộ được khảo sát.

Kết quả khảo sát có 37 hộ gia đình không muốn chuyển đổi từ 
sản xuất rau theo phương pháp truyền thống sang sản xuất RAT, là 
vì họ không được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật từ UBND huyện, cùng 
với những hạn chế về năng lực của chủ hộ là những nguyên nhân 
chính (bảng 3). Ngoài ra, tâm lý ngại thay đổi phương pháp sản 
xuất và sợ thất bại cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến 
sự không sẵn lòng chuyển đổi sang sản xuất RAT. Điều này là 
hoàn toàn phù hợp bởi vì phần lớn người dân địa phương là người 
dân tộc Vân Kiều, Pa Cô (chiếm 70%), có thói quen canh tác quy 
mô nhỏ, làm theo kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời 
khác, phụ thuộc phần lớn vào điều kiện tự nhiên. Vì vậy, để phát 
triển mô hình sản xuất RAT trong thời gian tới, một mặt cần tuyên 
truyền để chứng minh tính hiệu quả của mô hình, mặt khác phải 
tiếp tục triển khai chính sách đất đai, hỗ trợ vốn, kỹ thuật, nâng cao 
nhận thức cho người dân là những giải pháp quan trọng cần được 
ưu tiên giải quyết.
Bảng 3. Nguyên nhân các hộ được khảo sát không chuyển đổi 
sang sản xuất RAT.

TT Nguyên nhân
Nhận thức của người dân
(n = 37)

1 2 3 4 5

1 Không được hỗ trợ vốn, kỹ thuật 40,5 43,2 16,3 0,0 0,0

2 Hạn chế về năng lực 32,4 45,9 21,7 0,0 0,0

3 Nhận thấy hiệu quả kinh tế RAT không cao 8,1 0,0 37,8 8,1 45,0

4 RAT khó tiêu thụ 0,0 0,0 5,4 48,6 45,0

5 Ngại thay đổi, sợ thất bại 27,0 21,6 16,2 29,7 5,5

Ghi chú: 1 là nguyên nhân quan trọng nhất; 5 là nguyên nhân ít quan 
trọng nhất. Nguồn: Kết quả điều tra hộ năm 2020.

Đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình sản xuất RAT tại 
huyện A Lưới

Giải pháp về thể chế, chính sách

Chính sách có vai trò định hướng mọi hoạt động kinh tế - xã 
hội và khuyến khích các hoạt động kinh tế - xã hội đi theo định 
hướng. Nó ảnh hưởng rất lớn đến người dân trong ra quyết định 
đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Để phát triển mô hình sản xuất 
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RAT trên địa bàn huyện A Lưới, chính quyền địa phương cần quan 
tâm và triển khai kịp thời một số chính sách sau đây:

- Trên cơ sở đánh giá thực trạng sản xuất và các điều kiện kinh 
tế - xã hội, UBND huyện cần tiến hành quy hoạch chi tiết các vùng 
sản xuất RAT, trong đó tập trung đầu tư phát triển vùng sản xuất 
RAT tại thị trấn A Lưới, các xã Sơn Thủy,  A Ngo và Hồng Quảng - 
nơi có nhiều thuận lợi về thị trường tiêu thụ, điều kiện giao thông, 
đất đai, trình độ và nhận thức của người dân. Trên cơ sở quy hoạch 
được phê duyệt, UBND huyện cần lập kế hoạch để nhân rộng mô 
hình sản xuất RAT.

- Thành lập hợp tác xã RAT A Lưới là một trong những giải 
pháp quan trọng cần thực hiện ngay để làm đầu mối trong tổ chức 
sản xuất, giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho các thành viên, quan 
trọng hơn là tổ chức liên kết và quản lý theo chuỗi từ sản xuất đến 
tiêu thụ nhằm bảo đảm kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng 
tiêu chuẩn, giúp nông dân yên tâm sản xuất, người tiêu dùng yên 
tâm sử dụng sản phẩm. Nòng cốt tham gia vào hợp tác xã (cũng 
có thể tham gia vào ban quản trị) là các hộ đã tham gia mô hình 
thí điểm sản xuất RAT từ năm 2016/2017, đặc biệt là những hộ rất 
thành công trong thực tế. 

- Vốn đầu tư vào mô hình sản xuất RAT là khá lớn so với năng 
lực của hộ. Vì vậy, địa phương cần có phương án hỗ trợ vốn mà 
trước hết là dành cho những hộ có nguyện vọng chuyển đổi từ sản 
xuất rau thường sang sản xuất RAT, sau đó mở rộng ra các nhóm 
hộ khác. Chính sách hỗ trợ vốn cần lưu ý một số vấn đề, đó là: (i) 
Nên tăng quy mô vốn hỗ trợ/hộ để tạo sự hấp dẫn nhằm thu hút sự 
tham gia của các hộ gia đình; (ii) Trong nguồn vốn hỗ trợ, cần chia 
ra 40% là hỗ trợ hoàn toàn cho hộ gia đình, 60% là hộ phải vay qua 
Ngân hàng Chính sách Xã hội hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn với lãi suất và thời hạn vay ưu đãi. Mục đích 
là nhằm hạn chế tâm lý ỷ lại của người dân, đồng thời tăng trách 
nhiệm của họ khi tham gia vào mô hình; (iii) Giải ngân nguồn vốn 
hỗ trợ này nên thông qua đầu mối là hợp tác xã RAT A Lưới.

- Kinh nghiệm của nhiều địa phương cho thấy, doanh nghiệp 
luôn đóng vai trò là người dẫn dắt trong chuỗi giá trị sản phẩm 
nông nghiệp. Doanh nghiệp đóng vai trò là người cung cấp các yếu 
tố đầu vào cho quá trình sản xuất như kỹ thuật, vốn tài chính, các 
loại vật tư nông nghiệp, cũng là người trực tiếp bao tiêu sản phẩm 
và góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm. Vì vậy, UBND huyện 
cần sớm ban hành chính sách ưu đãi kêu gọi các doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh đến đầu tư vào sản xuất RAT.

Giải pháp về tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát sản xuất và 
khuyến nông

Tiêu chuẩn kỹ thuật và công tác khuyến nông trong mô hình 
thí điểm sản xuất RAT hiện tại chưa hoàn toàn tuân thủ theo tiêu 
chuẩn VietGAP, mà có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với thực 
tiễn của địa phương - một huyện miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao 
nhất tỉnh Thừa Thiên Huế (35,04%) và có hơn 70% dân số là người 
dân tộc thiểu số. Để nhân rộng và phát triển mô hình sản xuất RAT 
tại địa phương trong thời gian tới, một số giải pháp về khoa học và 
khuyến nông cần được quan tâm như sau:

- Sản xuất RAT cần phải tuân phải theo quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rau, quả 
trong sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban 
hành hoặc theo tiêu chuẩn VietGAP 2017 [10]. Theo đó, UBND 
huyện A Lưới cần phải bám sát khái niệm về RAT do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định tại Điều 2 Thông tư 
59/2012/TT-BNNPTNT ban hành ngày 9/11/2022 [1]: “Rau, quả 
an toàn là sản phẩm rau, quả tươi được sản xuất, sơ chế, chế biến 
phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo an toàn 
thực phẩm hoặc phù hợp với quy trình kỹ thuật sản xuất, sơ chế 
rau, quả an toàn được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê 
duyệt hoặc phù hợp với các quy định liên quan đến đảm bảo an 
toàn thực phẩm có trong quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp 
tốt cho rau, quả tươi an toàn VietGAP”.

- Tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất RAT cho 
người sản xuất, đặc biệt hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc thực 
hiện các biện pháp canh tác có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng 
rau như chủng loại và số lượng phân bón, loại thuốc bảo vệ thực 
vật sử dụng, thời gian cách ly, nguồn nước sử dụng. Tập huấn 
chuyển giao công nghệ sau thu hoạch cho người sản xuất nhằm 
nâng cao giá trị của sản phẩm, kéo dài thời gian kinh doanh sau 
thu hoạch.

- Cần ưu tiên nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông huyện 
A Lưới để đảm bảo sự sẵn sàng về đội ngũ cán bộ có đủ năng lực 
chuyên môn tư vấn và chỉ đạo các hộ sản xuất thực hiện đúng quy 
trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), quản lý tốt 
chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng an toàn của rau 
để đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên 
Huế cấp giấy chứng nhận sản phẩm an toàn cho những diện tích 
hoặc loại rau đủ điều kiện. Đây là giải pháp quan trọng để tạo 
thương hiệu và thể hiện sự cam kết của cả người sản xuất và chính 
quyền địa phương với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.

- Cần tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm trong tổ chức sản 
xuất và tiêu thụ RAT tại các địa phương trong và ngoài tỉnh cho 
cán bộ và người dân tham gia mô hình.  

Giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng trong chu kỳ sản xuất, 
giúp các hộ sản xuất RAT thu hồi được vốn và có lợi nhuận để 
tái sản xuất và mở rộng quy mô. Nếu chúng ta có cơ chế, chính 
sách tốt, có sự hỗ trợ tốt về kỹ thuật cho người sản xuất RAT, 
nhưng giải pháp tiêu thụ chưa được chú trọng thì mô hình sản xuất 
RAT cũng sẽ thiếu tính bền vững. Vì vậy, chính quyền địa phương 
và người sản xuất cần quan tâm và thực hiện các giải pháp hỗ trợ 
tiêu thụ sau đây:

- Cần đầu tư nghiên cứu, xây dựng thương hiệu sản phẩm RAT 
A Lưới. Chú trọng thông tin về sản phẩm, thiết kế mẫu mã, bao bì 
để nhận diện thương hiệu. Đây là một việc rất quan trọng nhằm tạo 
lòng tin cho khách hàng.
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- Xây dựng mối liên kết với các doanh nghiệp, đặc biệt là các 
siêu thị và cửa hàng nông sản sạch tại thành phố Huế và các tỉnh 
lân cận, theo hướng tên của các doanh nghiệp (cửa hàng) xuất hiện 
trên bao bì sản phẩm. Doanh nghiệp hoặc cửa hàng có trách nhiệm 
quảng bá và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Điều này góp phần hình 
thành chuỗi giá trị RAT bền vững.  

- Mở các địa điểm phân phối RAT ngay tại các chợ truyền 
thống để phù hợp với thói quen mua sắm của phần lớn người dân 
A Lưới. Các địa điểm phân phối cần có bảng hiệu nhận diện và 
thông tin liên hệ để tạo sự tin tưởng cho khách hàng. Ngoài ra, cần 
chủ động ký hợp đồng cung ứng rau sạch cho các trường mầm non, 
trường tiểu học có bán trú và hệ thống các nhà hàng, quán ăn trên 
địa bàn huyện.

- Chi phí vận chuyển rau từ A Lưới đi thành phố Huế hoặc đến 
các địa phương lân cận như Quảng Trị, Quảng Nam và Đà Nẵng 
khá cao, ảnh hưởng lớn đến giá bán và nhu cầu tiêu thụ của khách 
hàng. Vì vậy, hợp tác xã hoặc các hộ sản xuất cần chủ động liên kết 
với các doanh nghiệp vận tải trong vận chuyển và phân phối sản 
phẩm theo đơn đặt hàng. 

Giải pháp tuyên truyền về sản phẩm RAT A Lưới

Người sản xuất và tiêu dùng đều nhận thức đúng đắn về giá trị 
và vai trò của RAT thì quá trình sản xuất và tiêu thụ sẽ thuận lợi 
hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cả người sản xuất và tiêu dùng 
đều chưa thực sự quan tâm đến mô hình sản xuất RAT và giá trị mà 
nó mang lại cho sức khỏe của con người. Vì vậy, các bên liên quan 
cần quan tâm thực hiện các giải pháp sau:

- Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trang 
mạng xã hội, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác 
tuyên truyền đến các hộ sản xuất rau trên địa bàn huyện A Lưới về 
lợi ích của sản xuất RAT như: (i) Hiệu quả kinh tế cao hơn; (ii) Phù 
hợp với xu hướng sản xuất tương lai - sản xuất an toàn - tiêu dùng 
an toàn; (iii) Lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, người tiêu dùng có 
thêm nhiều RAT để sử dụng, từ đó cộng đồng sẽ có cái nhìn phù 
hợp hơn với RAT.

- Kêu gọi các hộ gia đình đã tham gia mô hình thí điểm sản 
xuất RAT tuyên truyền, vận động, tự nguyện chia sẻ kinh nghiệm 
cho các nông hộ khác chuyển đổi từ sản xuất rau theo lối truyền 
thống sang sản xuất RAT.

- Tạo điều kiện cho các sản phẩm RAT A Lưới tham gia các hội 
chợ nông nghiệp hoặc các diễn đàn khoa học nhằm tạo điều kiện 
cho người nông dân giới thiệu, quảng bá về sản phẩm của mình 
đến người tiêu dùng.

- Vận động, tạo điều kiện để những hộ gia đình còn trẻ nhưng 
rất thành công trong sản xuất RAT đăng ký và tham gia các cuộc 
thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo các cấp. Tham gia cuộc thi sẽ là 
cơ hội để giới thiệu về tiềm năng và các sản phẩm RAT A Lưới và 
quan trọng hơn là khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp, tinh thần 
khởi nghiệp của người dân, đặc biệt là thanh niên huyện A Lưới có 
thể làm giàu trên chính quê hương của mình.

Kết luận

Khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao thì người 
tiêu dùng không những quan tâm đến số lượng, chủng loại rau mà 
còn quan tâm đến chất lượng và sự an toàn của nó. Vì vậy, chính 
sách hỗ trợ sản xuất thí điểm RAT tại huyện A Lưới là một hướng 
đi đúng đắn, khai thác được tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Kết quả khảo sát mô hình thí điểm cho thấy, sản xuất RAT đem 
lại hiệu quả khá cao về kinh tế, tạo việc làm ổn định, khai thác 
được lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương cũng như phát 
huy được kinh nghiệm trồng rau của người dân. Một số loại rau 
thích nghi tốt, có năng suất và giá trị kinh tế khá cao bao gồm cải 
mầm, xà lách, cải cây và rau dền. Đây là tín hiệu rất tích cực để 
nhân rộng mô hình này tại huyện miền núi - A Lưới của tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

Để phát triển bền vững mô hình sản xuất RAT tại địa bàn 
nghiên cứu trong thời gian tới, nhiều giải pháp cần thực hiện đồng 
bộ, bao gồm: (i) Thực hiện chính sách quy hoạch vùng sản xuất 
RAT, thành lập hợp tác xã RAT A Lưới, chính sách hỗ trợ vốn và 
kêu gọi doanh nghiệp đầu tư; (ii) Cần chuẩn hóa quy trình, kỹ thuật 
sản xuất RAT theo VietGAP; (iii) Tăng cường liên kết với doanh 
nghiệp và gắn liền với xây dựng thương hiệu RAT A Lưới; (iv) 
Tăng cường tuyên truyền, vận động, trong đó chú trọng đến vai 
trò của chủ hộ đã từng tham gia mô hình và trách nhiệm của chính 
quyền xã, thị trấn. Trong số các nhóm giải pháp nêu trên, chúng tôi 
cho rằng hoàn thiện chính sách và tuyên truyền về hiệu quả của mô 
hình là những giải pháp quan trọng cần được ưu tiên. 
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